
TT Tên sách, giáo trình đăng ký xuất bản Tác giả /Chủ biên Hệ ĐT Đơn vị Ghi chú

1 Lý thuyết ngôn ngữ
Trần Xuân Sang, Nguyễn 

Thị Uyên
ĐH Đã duyệt (XB 2017)

2 Logic mờ và ứng dụng trong tin học Phan Anh Phong SĐH Đã duyệt (XB 2017)

3 Lập trình hướng đối tượng Lê Hồng Trang ĐH Đã duyệt (XB 2017)

4 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Phan Lê Na ĐH Đã duyệt (XB 2017)

5 Tổ chức lãnh thổ công nghiệp Lương Thị Thành Vinh SĐH Chuyển từ 2016 sang

6 Hệ thống thông tin địa lý Lương Thị Thành Vinh ĐH Chuyển từ 2016 sang

7 Quản lý tài nguyên và môi trường vùng biển Hoàng Phan Hải Yến ĐH Chuyển từ 2016 sang

8 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Nguyễn Thị Trang Thanh ĐH Chuyển từ 2016 sang

9 Quy hoạch bảo vệ môi trường Trần Thị Tuyến ĐH Đổi giáo trình

10 Thanh tra đất đai Đào Khang ĐH Chuyển từ 2016 sang

11 Đánh giá đất đai Đào Khang ĐH Chuyển từ 2016 sang

12 Địa lý Việt Nam Phạm Vũ Chung ĐH Chuyển từ 2016 sang

13 Quy hoạch sử dụng đất Phạm Vũ Chung ĐH Chuyển từ 2016 sang

14 Trắc địa đại cương Đậu Khắc Tài ĐH Chuyển từ 2016 sang

15 Giáo dục học tiểu học Phạm Minh Hùng ĐH Chuyển từ 2016 sang

16 Tiếng Việt - Tập 1 Chu Thị Thủy An ĐH Chuyển từ 2016 sang

17 Tiếng Việt - Tập 2 Chu Thị Thủy An ĐH Chuyển từ 2016 sang

18 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên Phan Quốc Lâm ĐH Chuyển từ 2016 sang

19
Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục 

& đào tạo
Nguyễn Như An ĐH Chuyển từ 2016 sang

20 Tâm lý học Phan Quốc Lâm ĐH Đã duyệt (XB 2017)

21
Phát triển nguồn nhân lực và quản lý nhân sự trong giáo 

dục
Phan Quốc Lâm ĐH Đã duyệt (XB 2017)

22 Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở Mầm non Dương Thị Thanh Thanh SĐH Đã duyệt (XB 2017)

23 Tâm lý học quản lý Lê Thục Anh ĐH Đã duyệt (XB 2017)

24 Văn học thiếu nhi Chu Thị Hà Thanh ĐH Đã duyệt (XB 2017)
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25 Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học Nguyễn Thị Châu Giang ĐH Đã duyệt (XB 2017)

26 Ngữ dụng học Chị Thị Thủy An ĐH Đã duyệt (XB 2017)

27 Số học Nguyễn Tiến Dũng ĐH Đã duyệt (XB 2017)

28 Y học thể dục thể thao Nguyễn Ngọc Hiền ĐH Đã duyệt (XB 2017)

29
Phương pháp hình thành biểu tượng toán học cho trẻ mầm 

non
Phạm Thị Huyền ĐH Đã duyệt (XB 2017)

30 Văn học trẻ em Phan Xuân Phồn ĐH Đã duyệt (XB 2017)

31
Phát triển chương trình giáo dục học sinh tiểu học theo 

hướng tiếp cận năng lực
Nguyễn Như An SĐH Đã duyệt (XB 2017)

32 Đánh giá trong giáo dục tiểu học Thái Văn Thành SĐH Đã duyệt (XB 2017)

33 Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa Định Thế Định ĐH Chuyển từ 2016 sang

34 Lịch sử triết học
Trần Viết Quang, Nguyễn 

Thái Sơn
ĐH Chuyển từ 2016 sang

35
Lý luận dạy học bộ môn Giáo dục công dân Trung học 

phổ thông

Phạm Thị Bình, Hoàng 

Thị Nga
ĐH Đã duyệt (XB 2017)

36
Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành Giáo 

dục Quốc phòng - An ninh

Trương Xuân Dũng, Trần 

Văn Thông
ĐH

Khoa GD 

quốc phòng
Đã duyệt (XB 2017)

37 Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT Nguyễn Ngọc Việt ĐH Chuyển từ 2016 sang

38 Sinh lý học thể dục thể thao
Hoàng Thị Ái Khuê, Nguyễn 

Mạnh Hùng
ĐH Chuyển từ 2016 sang

39 Cờ vua Đậu Thị Bình Hương ĐH Chuyển từ 2016 sang

40 Bóng ném - Bóng rổ Phan Sinh ĐH Chuyển từ 2016 sang

41 Bài tập hóa học phổ thông Cao Cự Giác ĐH Chuyển từ 2016 sang

42 Bài tập Hóa học với việc phát triển tư duy cho học sinh Nguyễn Thị Bích Hiền SĐH Xin bổ sung 2017

43 Các phương pháp phân tích công cụ
Đinh Thị Trường Giang, 

Mai Thị Thanh Huyền
ĐH Chuyển từ 2016 sang

44 Công nghệ lạnh thực phẩm

Nguyễn Tân Thành, Lê Thị 

Mỹ Châu, Nguyễn Văn 

Công, Trần Đình Thắng

ĐH
Thay thế "CN chế 

biến nhiệt lạnh TP"
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45 Cơ chế các phản ứng vô cơ
Nguyễn Hoa Du, Phan Thị 

Hồng Tuyết
ĐH Đã duyệt (XB 2017)

46 Hóa dược, dược lý học

Nguyễn Thị Quỳnh Giang, 

Vũ Đình Hoàng, Nguyễn 

Quyết Tiến

ĐH Xin bổ sung 2017

47 Hóa phân tích 1
Mai Thị Thanh Huyền, Đinh 

Thị Trường Giang
ĐH Đã duyệt (XB 2017)

48
Phương pháp dạy học hóa học bằng tiếng Anh cho học 

sinh THPT chuyên
Cao Cự Giác ĐH Chuyển từ 2016 sang

49 Tin học ứng dụng trong hóa học Nguyễn Xuân Dũng ĐH Đã duyệt (XB 2017)

50 Tổng hợp hữu cơ
Lê Đức Giang, Đậu Xuân 

Đức
ĐH Đã duyệt (XB 2017)

51 Thực phẩm chức năng và thực phẩm biến đổi gen

Trần Đình Thắng, Nguyễn 

Tân Thành, Nguyễn Thị 

Huyền, Lê Tất Thành

ĐH
Thay thế GT "Hóa 

học thực phẩm" 

52 Chính trị gia tiêu biểu thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI Bùi Văn Dũng ĐH Xin bổ sung 2017

53 Kinh tế phát triển Nguyễn Thị Minh Phượng ĐH Xin bổ sung 2017

54 Kinh tế vĩ mô nâng cao Nguyễn Hoài Nam ĐH Đã duyệt (XB 2017)

55 Lý thuyết tài chính - tiền tệ Nguyễn Thị Thu Cúc ĐH Xin bổ sung 2017

56 Nguyên lý kế toán Hồ Mỹ Hạnh ĐH Đã duyệt (XB 2017)

57 Quản lý nhà nước về kinh tế Trần Thị Hoàng Mai ĐH Đã duyệt (XB 2017)

58 Quản trị tài chính doanh nghiệp Đặng Thành Cương ĐH Đã duyệt (XB 2017)

59 Tài chính ngân hàng và sự phát triển Đặng Thành Cương ĐH Đã duyệt (XB 2017)

60 Lịch sử Việt Nam hiện đại Trần Vũ Tài ĐH Xin bổ sung 2017

61 Lý luận dạy học lịch sử Trần Viết Thụ ĐH
Thay thế "Đại cương 

PPDH Lịch sử"

62 Tiến trình Lịch sử Việt Nam Nguyễn Trọng Văn ĐH
Thay thế " Lịch sử 

Việt nam cận đại"

63 Tôn giáo học đại cương Bùi Văn Hào ĐH Đã duyệt (XB 2017)

64 Xã hội học đại cương Đặng Thị Minh Lý ĐH Thay đổi tác giả
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65 Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam Tăng Thị Thanh Sang ĐH Chuyển từ 2016 sang

66 Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
Tăng Thị Thanh Sang, Hồ 

Thị Nga, Ngô Thị Thu Hoài
ĐH Xin bổ sung 2017

67 Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam
Phạm Thi Thúy Liễu, 

Nguyễn Thị Thanh
ĐH

Thay cho "Luật Dân 

sự" đã được duyệt

68 Giáo trình Luật Hiến pháp
Đinh Ngọc Thắng, Đinh Văn 

Liêm
ĐH Điều chỉnh từ 2016

69 Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Phạm Thị Thúy Liễu ĐH Điều chỉnh từ 2016

70 Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật Đinh Ngọc Thắng ĐH Đã duyệt (XB 2017)

71 Giáo trình Pháp luật doanh nghiệp Phạm Thị Huyền Sang ĐH Xin bổ sung 2017

72 Kỹ thuật tưới tiêu Nguyễn Hữu Hiền Đã duyệt (XB 2017)

73 Biện pháp sinh học phòng trừ dịch hại cây trồng

Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn

Thị Thúy, Hồ Thị Nhung,

Thái Thị Ngọc Lam

ĐH Xin bổ sung 2017

74 Phương pháp nghiên cứu phát triển nông thôn Nguyễn Công Thành ĐH Xin bổ sung 2017

75 Đất và phân bón
Trương Xuân Sinh, Cao Thị

Thu Dung
ĐH Xin bổ sung 2017

76 Sinh lý thực vật nông nghiệp
Trương Xuân Sinh, Nguyễn

Quang Phổ
ĐH Xin bổ sung 2017

77 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển

Phạm Mỹ Dung, Nguyễn Thị

Thanh, Trương Thị Thành

Vinh

ĐH Xin bổ sung 2017

78 Lâm nghiệp cơ bản Trần Anh Tuấn ĐH Xin bổ sung 2017

79 Hệ thống nông nghiệp
Nguyễn Văn Hoàn, Trần

Ngọc Lân
ĐH Xin bổ sung 2017

80 Quản lý tổng hợp dịch hại cây trồng
Thái Thị Ngọc Lam, Nguyễn

Thị Thanh, Trần Ngọc Lân
ĐH Xin bổ sung 2017

81 Repeated reading texts for EFL Vietnamese learners Trần Thị Ngọc Yến ĐH Đã duyệt (XB 2017)

82 English Lexicology and Semantics
Trần Bá Tiến, Võ Thị Hồng 

Minh
ĐH Đã duyệt (XB 2017)
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83
Giáo trình Phonetics and Phonology (Ngữ âm và âm vị 

học)
Trần Bá Tiến ĐH Chuyển từ 2016 sang

84 Ngôn ngữ học đối chiếu
Lê Đình Tường, Trần Bá 

Tiến
SĐH Đã duyệt (XB 2017)

85 Quan hệ quốc tế tại Đông Á Nguyễn Hữu Quyết SĐH Đã duyệt (XB 2017)

86 Sinh thái học Cao Tiến Trung ĐH Đã duyệt (XB 2017)

87 Công nghệ môi trường
Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn 

Đức Diện, Phan Công Ngọc
ĐH Đã duyệt (XB 2017)

88 Đại cương khoa học môi trường
Nguyễn Đức Diện, Nguyễn 

Đình San
ĐH Đã duyệt (XB 2017)

89 Thực vật học II
Nguyễn Anh Dũng, Lê Thị 

Thúy Hà
ĐH Đã duyệt (XB 2017)

90 Hoạt động hóa người học trong dạy học Sinh học Phạm Thị Hương ĐH Xin bổ sung 2017

91
Giáo trình Elementary Geometry and Mathematical 

History
Nguyễn Chiến Thắng ĐH Chuyển từ 2016 sang

92 Giáo trình Hình học sơ cấp và Lịch sử toán học Nguyễn Chiến Thắng ĐH Chuyển từ 2016 sang

93 Phương trình vi phân ngẫu nhiên và ứng dụng Nguyễn Thanh Diệu SĐH Đã duyệt (XB 2017)

94
Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành Dạy học 

Toán

Nguyễn Chiến Thắng, Phạm 

Xuân Chung
ĐH Đã duyệt (XB 2017)

95 Toán A3 (Giải tích 2) Đinh Huy Hoàng ĐH Đã duyệt (XB 2017)

96 Đại số giao hoán Nguyễn Thị Hồng Loan SĐH Đã duyệt (XB 2017)

97 Toán B

Nguyễn Duy Bình, Nguyễn 

Ngọc Bích, Đinh Thanh 

Giang

ĐH Đã duyệt (XB 2017)

98 Tiểu thuyết Việt Nam 1945 - 1975 Hoàng Mạnh Hùng SĐH Đã duyệt (XB 2017)

99 Truyện ngắn Việt Nam hiện đại
Đinh Trí Dũng, Bùi Việt 

Thắng
SĐH Đã duyệt (XB 2017)

100 Làm lạnh các nguyên tử bằng laser
Đinh Xuân Khoa, Nguyễn 

Huy Bằng, Lê Văn Đoài

ĐH, 

SĐH

Thay cho "Kỹ thuật 

làm lạnh…" đã duyệt 

xuất bản 2017
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101 Vật lý laser Nguyễn Huy Bằng SĐH Xin bổ sung 2017

102 Hàm biến phức và biến đổi Laplace Nguyễn Tiến Dũng ĐH Xin bổ sung 2017

103 Vật lý đại cương (dành cho khối ngành KT-CN)

Trịnh Ngọc Hoàng, Mai Văn 

Lưu, Chu Văn Lanh, Bùi 

Đình Thuận

ĐH Xin bổ sung 2017

104 Tín hiệu và hệ thống
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, 

Phan Duy Tùng
ĐH Đã duyệt (XB 2017)

105 Cơ học

Trịnh Ngọc Hoàng, Bùi 

Đình Thuận, Nguyễn Tiến 

Dũng, Nguyễn Huy Bằng

ĐH Đã duyệt (XB 2017)

106 Vật lý phân tử và Nhiệt học
Mai Văn Lưu, Nguyễn Huy 

Bằng
ĐH Đã duyệt (XB 2017)

107 Thí nghiệm Điện - Quang Nguyễn Huy Bằng ĐH
Thay cho "TH dạy 

học TN Điện Quang"

108 Thí nghiệm Cơ- Nhiệt Trịnh Ngọc Hoàng ĐH
Thay cho "TH dạy 

học TN Cơ- Nhiệt"

109 Thí nghiệm trong dạy học Vật lý
Nguyễn Thị Nhị, Hà Văn 

Hùng
SĐH Xin bổ sung 2017

110 Vẽ kỹ thuật
Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Sỹ 

Quế
ĐH Chuyển từ 2016 sang

111 An toàn lao động
Nguyễn Đức Xuân, Phạm 

Đăng Khoa
Đã duyệt (XB 2017)

112 Cơ học kết cấu 1
Nguyễn Trọng Hà, Dương 

Văn Thứ
Đã duyệt (XB 2017)

113 Hình học họa hình
Nguyễn Thị Kiều Vinh, 

Nguyễn Sỹ Quế
Đã duyệt (XB 2017)

114 Kết cấu thép 1

Hồ Viết Chương, Nguyễn 

Tiến Hồng, Nguyễn Quang 

Viên

Đã duyệt (XB 2017)

Khoa Xây 

dựng

Khoa Vật 

lý Công 

nghệ
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115 Kỹ thuật thi công 1
Lê Trung Hòa, Lê Minh 

Long
Đã duyệt (XB 2017)

116 Kỹ thuật thi công 2
Nguyễn Đức Xuân, Hồ Ngọc 

Khoa
Đã duyệt (XB 2017)

117 Vật liệu xây dựng
Phan Văn Tiến, Nguyễn 

Tiến Hồng, Lê Thanh Hải
Đã duyệt (XB 2017)

PGS. TS. Ngô Đình Phương

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Khoa Xây 

dựng

Nghệ An, ngày 03  tháng  01    năm 2017
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